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Số:     /QĐ-SVHTTDL Đồng Tháp, ngày       tháng  6  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử đoàn Bóng đá U13 Đồng Tháp tham dự thi đấu  

vòng loại giải Bóng đá Thiếu Niên toàn quốc YAMAHA CUP 2020 
__________________________________ 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỒNG THÁP   

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân cấp, phân 

công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Đồng Tháp; 

Xét Công văn số 281/TTHLTĐTDTT-ĐT ngày 17 tháng 6 năm 2020 của 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao về việc cử đoàn Bóng đá U13 

tham dự thi đấu giải Bóng đá Thiếu Niên toàn quốc YAMAHA CUP 2020. 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Trưởng phòng Quản lý TDTT, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Cử đoàn vận động viên Bóng đá U13 của Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể dục thể thao tham gia thi đấu vòng giải Bóng đá Thiếu Niên toàn 

quốc YAMAHA CUP 2020, gồm 27 thành viên (có danh sách kèm theo).  

Điều 2: Thời gian thi đấu từ ngày 11/7 đến ngày 23/7/2020, tại thành phố 

Hồ Chí Minh. Kinh phí tham dự chi từ nguồn sự nghiệp đào tạo thể thao của 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao năm 2020.  

Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký, 

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở, 

Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu Thể dục Thể thao và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                      
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm HLTĐ&TDTT; 

- Lưu: VT, QLTDTT, (Thúc) 03b. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Bình Minh 
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 Đồng Tháp, ngày        tháng   6  năm 2020 
 

DANH SÁCH 

Đoàn VĐV Bóng đá U13 Đồng Tháp tham dự thi đấu   

vòng loại giải Bóng đá Thiếu Niên toàn quốc YAMAHA CUP 2020 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SVHTTDL ngày      /6/2020 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp) 

 
 

TT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ Tuyến Ghi chú 
Nam 

1 Trịnh Hồng Khoan 1963                                                         Trưởng đoàn   

2 Lê Tấn Pha 1990 HLV Trẻ  

3 Nguyễn Hoàng Duy Tân 1992 HLV Năng khiếu  

4 Ngô Thành Chiến  Bác sĩ   

5 Tô Văn Thanh 1972 Tài xế   

6 Trần Phúc Thịnh 2007 VĐV Năng khiếu  

7 Nguyễn Thanh Hải 2007 VĐV Năng khiếu  

8 Nguyễn Thanh Toàn 2007 VĐV Năng khiếu  

9 Nguyễn Phước Thiện 2007 VĐV Năng khiếu  

10 Cao Minh Phú 2007 VĐV Năng khiếu  

11 Lê Minh Huân 2007 VĐV Năng khiếu  

12 Lê Hồng Quốc Huy 2007 VĐV Năng khiếu  

13 Nguyễn Hữu Nghĩa 2007 VĐV Năng khiếu  

14 Lại Văn Chí Kiệt 2007 VĐV Năng khiếu  

15 Nguyễn Hữu Thiện 2007 VĐV Năng khiếu  

16 Ngô Phạm Nhật Huy 2007 VĐV Năng khiếu  

17 Phạm Đăng Quý 2007 VĐV Năng khiếu  

18 Trần Nguyễn Khánh Đăng 2007 VĐV Năng khiếu  

19 Trần Hoàng Nam 2007 VĐV Năng khiếu  

20 Lê Phạm Ngọc Phát 2007 VĐV Năng khiếu  

21 Trương Trần Hoàng Khang 2007 VĐV Năng khiếu  

22 Huỳnh Tấn Tài 2007 VĐV Năng khiếu  

23 Bùi Văn Ngọc Hào 2007 VĐV Năng khiếu  

24 Phạm Chung Tấn Đạt 2007 VĐV Năng khiếu  

25 Hà Thanh Viễn 2007 VĐV Năng khiếu  

26 Lê Nguyễn Dũng Chinh 2007 VĐV Năng khiếu  

27 Nguyễn Đỗ Quốc Thái 2008 VĐV Năng khiếu  



 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

ĐOÀN BÓNG ĐÁ U13 ĐỒNG THÁP THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC YAMAHA CUP 2020 

 

Stt Họ và tên Ngày sinh Quốc tịch Chức vụ 
Chiều cao 

(Cm) 

Cân nặng 

(Kg) 
Số áo 

 ĐĂNG KÝ QUAN CHỨC       

1 Trịnh Hồng Khoan 1963 Việt Nam Trưởng đoàn    

2 Lê Tấn Pha 11/01/2990 Việt Nam HLV trưởng    

3 Nguyễn Hoàng Duy Tân 11/11/1992 Việt Nam Trợ lý HLV    

4 Ngô Thành Chiến 1957 Việt Nam Bác sĩ    

 ĐĂNG KÝ CẦU THỦ       

1 Lê Minh Huân 18/6/2007 Việt Nam Vận động viên 168 70 1 

2 Phạm Chung Tấn Đạt 19/3/2007 Việt Nam Vận động viên 148 46 2 

3 Nguyễn Hữu Nghĩa 27/01/2007 Việt Nam Vận động viên 160 49 3 

4 Phạm Đăng Quý 07/3/2007 Việt Nam Vận động viên 153 47 4 

5 Hà Thanh Viễn 06/01/2007 Việt Nam Vận động viên 156 54 5 

6 Nguyễn Phước Thiện 11/01/2007 Việt Nam Vận động viên 159 50 6 

7 Bùi Văn Ngọc Hào 27/3/2007 Việt Nam Vận động viên 155 49 7 

8 Trần Phúc Thịnh 04/5/2007 Việt Nam Vận động viên 144 40 8 

9 Lê Hồng Quốc Huy 07/01/2007 Việt Nam Vận động viên 154 43 9 

10 Lại Văn Chí Kiệt 19/02/2007 Việt Nam Vận động viên 147 42 10 

11 Trần Hoàng Nam 12/4/2007 Việt Nam Vận động viên 154 49 11 

12 Nguyễn Thanh Toàn 05/3/2007 Việt Nam Vận động viên 142 42 12 
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13 Huỳnh Tấn Tài 17/5/2007 Việt Nam Vận động viên 161 49 13 

14 Cao Minh Phú 30/01/2007 Việt Nam Vận động viên 157 40 14 

15 Trương Trần Hoàng Khang 05/4/2007 Việt Nam Vận động viên 139 35 15 

16 Ngô Phạm Nhật Huy 11/4/2007 Việt Nam Vận động viên 157 43 16 

17 Trần Nguyễn Khánh Đăng 16/6/2007 Việt Nam Vận động viên 147 41 17 

18 Lê Nguyễn Dũng Chinh 22/3/2007 Việt Nam Vận động viên 158 43 18 

19 Nguyễn Thanh Hải 03/9/2007 Việt Nam Vận động viên 139 37 19 

20 Nguyễn Hữu Thiện 08/9/2007 Việt Nam Vận động viên 139 35 20 

21 Lê Phạm Ngọc Phát 01/5/2007 Việt Nam Vận động viên 161 51 21 

22 Lê Vũ Phong 28/02/2008 Việt Nam Vận động viên 147 40 22 

23 Võ Quốc Trung 24/02/2008 Việt Nam Vận động viên 157 50 23 

24 Nguyễn Thanh Triết 29/3/2008 Việt Nam Vận động viên 143 35 24 

25 Nguyễn Đỗ Quốc Thái 27/01/2008 Việt Nam Vận động viên 148 36 25 

26 Nguyễn Công Vinh 23/10/2008 Việt Nam Vận động viên 142 42 26 

27 Nguyễn Võ Phú Cường 02/7/2008 Việt Nam Vận động viên 151 43 27 

28 Dương Trung 22/6/2008 Việt Nam Vận động viên 149 41 28 

 
  

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bình Minh 
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